DANH MỤC MÃ SỐ HỌC PHẦN KHỐI NHÀNH NHÓM 3 (QUẢN TRỊ DU LỊCH MICE, QUẢN TRỊ LỮ HÀNH)
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
1) CBT456: Vật lý 1
2) CBT457: Vật lý 2
3) CBT458: Hóa học 1
4) CBT459: Hóa học 2
5) CBT460:Địa Lý 1
6) CBT461: Địa lý 2
7) CBT462: Địa lý 3
8) CBT463: Lịch sử 1
9) CBT464: Lịch sử 2
10) CBT465: Lịch sử 3
11) CBT466: Toán 1
12) CBT467: Toán 2
13) CBT468: Toán 3
14) CBT469: Toán 4
15) CBT470: Toán 5
16) CBT471: Toán 6
17) CBT472: Ngữ văn 1
18) CBT473: Ngữ văn 2
19) CBT474: Ngữ văn 3
20) CBT475: Ngữ văn 4
21) CBT476: Ngữ văn 5
22) CBT477: Ngữ văn 6

	Mã      môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Các môn học chung/ đại cương
	19
	315
	149
	148
	18

	CTT402
	Giáo dục Chính trị
	2(1,1,3)
	30
	15
	13
	2

	CTT406
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	15
	9
	5
	1

	CBT424
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	30
	4
	24
	2

	CBT417
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh (*)
	3(2,1,5)
	45
	21
	21
	3

	TTT4200
	Tin học
	3(1,2,3)
	45
	15
	29
	1

	CBT441
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	60
	20
	30
	2

	CBT442
	Tiếng Anh 2
	2(1,1,3)
	30
	10
	26
	2

	KTT401
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	60
	55
	
	5

	II
	Các môn học văn hóa
	74
	1110
	1074
	 
	36

	CBT466
	Toán 1
	3(3,0,6)
	45
	22
	21 
	2

	CBT467
	Toán 2
	3(3,0,6)
	45
	24
	19
	2

	CBT468
	Toán 3
	3(3,0,6)
	45
	20
	23 
	2

	CBT469
	Toán 4
	3(3,0,6)
	45
	22
	21 
	2

	CBT470
	Toán 5
	3(3,0,6)
	45
	22
	21 
	2

	CBT471
	Toán 6
	3(3,0,6)
	45
	20
	23 
	2

	CBT456
	Vật lí 1
	3(3,0,6)
	45
	32
	11 
	2

	CBT457
	Vật lí 2
	3(3,0,6)
	45
	29
	14 
	2

	CBT460
	Địa Lý 1
	3(3,0,6)
	45
	38
	5
	2

	CBT461
	Địa Lý 2
	3(3,0,6)
	45
	38
	5
	2

	CBT462
	Địa Lý 3
	4(3,0,6)
	60
	47
	9 
	4

	CBT472
	Ngữ văn 1
	4(4,0,8)
	60
	40
	14 
	6

	CBT473
	Ngữ văn 2
	4(4,0,8)
	60
	36
	18 
	6

	CBT474
	Ngữ văn 3
	4(4,0,8)
	60
	40
	14 
	6

	CBT475
	Ngữ văn 4
	4(4,0,8)
	60
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	12 
	6

	CBT476
	Ngữ văn 5
	4(4,0,8)
	60
	40
	14 
	6

	CBT477
	Ngữ văn 6
	4(4,0,8)
	60
	36
	18 
	6

	CBT458
	Hóa học 1
	3(3,0,6)
	45
	32
	11 
	2

	CBT459
	Hóa học 2
	3(3,0,6)
	45
	32
	11 
	2

	CBT463
	Lịch sử 1
	3(3,0,6)
	45
	24
	17 
	4

	CBT464
	Lịch sử 2
	3(3,0,6)
	45
	17
	24 
	4

	CBT465
	Lịch sử 3
	4(3,0,6)
	60
	25
	29
	6

	
	
	
	
	
	
	

	III
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	46
	1290
	343
	915
	32

	III.1
	Môn học cơ sở
	16
	300
	166
	120
	14

	KTT4200
	Tổng quan du lịch
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	KTT4201
	Tâm lý khách du lịch
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	KTT4208
	Luật du lịch Việt Nam
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	KTT4228
	Giao tiếp trong du lịch
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	KTT4229
	Văn hóa Việt Nam
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	KTT4230
	Marketing du lịch
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	KTT4239
	Quản trị kinh doanh lữ hành
	3(1,2,3)
	75
	13
	60
	2

	III.2
	Môn học chuyên môn ngành, nghề
	26
	930
	121
	795
	14

	KTT4232
	Tiến trình lịch sử Việt Nam
	3(3,0,6)
	45
	43
	 
	2

	KTT4234
	Nghiệp vụ lữ hành
	3(1,2,3)
	75
	13
	60
	2

	KTT4235
	Xây dựng chương trình du lịch
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	KTT4237
	Điều hành chương trình du lịch (**)
	3(1,2,3)
	75
	13
	60
	2

	KTT4238
	Thủ tục xuất nhập cảnh
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	KTT4240
	Tuyến điểm du lịch Việt Nam (**)
	3(1,2,3)
	75
	13
	60
	2

	KTT4245
	Đồ án Tổ chức thực hiện chương trình du lịch
	1(0,1,1)
	45
	
	45
	

	KTT4247
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	270
	 
	270
	 

	KTT4233
	Nghiệp vụ văn phòng
	3(1,2,3)
	75
	13
	60
	2

	KTT4283
	Thực tập doanh nghiệp (**)
	4(0,4,0)
	180
	 
	180
	 

	III.3
	Môn học tự chọn 
	4
	60
	56
	0
	4

	KTT4290
	Quản lý chất lượng dịch vụ 
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	KTT4242
	Xây dựng bài thuyết minh và xử lý tình huống
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	KTT4243
	Tổ chức hoạt náo
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	KTT4244
	Văn hóa ẩm thực
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	
	Tổng cộng
	139
	2715
	1566
	1063
	86


4. Kế hoạch giảng dạy 
	TT
	Mã
môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	
	
	

	1
	KTT401
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	2
	CBT401
	Toán 1
	4(4,0,8)
	
	

	3
	CBT404
	Ngữ văn 1
	4(4,0,8)
	
	

	4
	KTT4200
	Tổng quan du lịch
	2(2,0,4)
	
	

	5
	KTT4201
	Tâm lý khách du lịch
	2(2,0,4)
	
	

	6
	KTT4229
	Văn hóa Việt Nam
	2(1,1,3)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	27
	
	

	Môn học bắt buộc
	27
	
	

	1
	CTT402
	Giáo dục Chính trị
	2(1,1,3)
	
	

	2
	CTT406
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	
	

	3
	CBT402
	Vật lí 1
	4(4,0,8)
	
	

	4
	CBT405
	Toán 2
	4(4,0,8)
	KHCB401(a)
	

	5
	CBT408
	Ngữ văn 2
	4(4,0,8)
	KHCB404(a)
	

	6
	CBT417
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh (*)
	3(2,1,5)
	
	

	7
	CBT424
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	
	

	8
	KTT4228
	Giao tiếp trong du lịch
	3(2,1,5)
	
	

	9
	KTT4232
	Tiến trình lịch sử Việt Nam
	3(3,0,6)
	
	

	10
	KTT4238
	Thủ tục xuất nhập cảnh
	2(1,1,3)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Học kỳ 3
	24
	
	

	Môn học bắt buộc
	22
	
	

	1
	CBT403
	Hóa học 1
	4(4,0,8)
	
	

	2
	CBT406
	Vật lí 2
	4(4,0,8)
	KHCB402(a)
	

	3
	CBT409
	Toán 3
	4(4,0,8)
	KHCB405(a)
	

	4
	CBT412
	Ngữ văn 3
	4(4,0,8)
	KHCB408(a)
	

	5
	KTT4234
	Nghiệp vụ lữ hành
	3(1,2,3)
	
	

	6
	KTT4239
	Quản trị kinh doanh lữ hành
	3(1,2,3)
	
	

	Môn học tự chọn (Chọn 1 trong 2 môn học)
	2
	
	

	1
	KTT4290
	Quản lý chất lượng dịch vụ 
	2(2,0,4)
	
	

	2
	KTT4243
	Tổ chức hoạt náo
	2(2,0,4)
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	24
	
	

	Môn học bắt buộc
	22
	
	

	1
	TTT4200
	Tin học
	3(1,2,3)
	
	

	2
	CBT407
	Hóa học 2
	4(4,0,8)
	KHCB403(a)
	

	3
	CBT410
	Vật lí 3
	4(4,0,8)
	KHCB406(a)
	

	4
	CBT413
	Toán 4
	4(4,0,8)
	KHCB409(a)
	

	5
	CBT416
	Ngữ văn 4
	4(4,0,8)
	KHCB412(a)
	

	6
	KTT4233
	Nghiệp vụ văn phòng
	3(1,2,3)
	
	

	Môn học tự chọn (chọn 1 trong 2 môn học)
	2
	
	

	1
	KTT4242
	Xây dựng bài thuyết minh và xử lý tình huống
	2(2,0,4)
	
	

	2
	KTT4244
	Văn hóa ẩm thực
	2(2,0,4)
	
	

	
	
	Học kỳ 5
	26
	
	

	Môn học bắt buộc
	
	
	

	1
	CBT411
	Hóa học 3
	4(4,0,8)
	KHCB407(a)
	

	2
	CBT414
	Vật lí 4
	4(4,0,8)
	KHCB410(a)
	

	3
	CBT419
	Toán 5
	5(5,0,10)
	KHCB413(a)
	

	4
	CBT441
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	5
	KTT4208
	Luật du lịch Việt Nam
	2(2,0,4)
	
	

	6
	KTT4230
	Marketing du lịch
	2(2,0,4)
	
	

	7
	KTT4235
	Xây dựng chương trình du lịch
	2(1,1,3)
	
	

	8
	KTT4237
	Điều hành chương trình du lịch (**)
	3(1,2,3)
	
	

	9
	KTT4245
	Đồ án Tổ chức thực hiện chương trình du lịch
	1(0,1,1)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 6
	20
	
	

	Môn học bắt buộc
	
	
	

	1
	CBT415
	Hóa học 4
	4(4,0,8)
	KHCB419(a)
	

	2
	CBT420
	Toán 6
	5(5,0,10)
	KHCB411(a)
	

	3
	CBT442
	Tiếng Anh 2
	2(1,1,3)
	
	

	4
	KTT4240
	Tuyến điểm du lịch Việt Nam (**)
	3(1,2,3)
	
	

	5
	KTT4247
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	6
	KTT4283
	Thực tập doanh nghiệp (**)
	4(0,4,0)
	
	

	Môn học tự chọn
	
	
	

	
	Tổng cộng
	139
	
	



